
            200 đề thi  trắc nghiệm kiến thức chung bậc tiểu học 

                                              

Phần 25 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 143 

Câu 1: Trường hợp viên chức bị cách chức thì giải quyết như thế nào?  

A. Đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp 

B. Đơn vị sự nghiệp công lập cho thôi việc 

C. Viên chức được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn làm việc 

D. Không có phương án nào đúng 

Câu 2: Theo Luật Giáo dục 2019. Cơ quan nào quyết định thành lập trường công lập và cho phép thành 

lập trường dân lập, trường tư thục đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp 

học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung cấp 

trên địa bàn tỉnh, trừ trường trung cấp trực thuộc và trường do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, 

tổ chức quốc tế liên Chính phủ đề nghị.  

A. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

B. Giám đốc sở Giáo dục và Đạo tạo 

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Câu 3: Theo Luật giáo dục 2019. “Tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, ngăn chặn 

hoạt động có ảnh hưởng xấu đến người học” là trách nhiệm của?  

A. Trách nhiệm của xã hội 

B. Trách nhiệm của giai đình 

C. Trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh 

D. Trách nhiệm của nhà trường 

Câu 4: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Có bao nhiêu 

quyền được học tập của Học sinh Tiểu học?  



A. 5 

B. 4 

C. 7 

D. 6 

Câu 5: Theo Luật Giáo dục 2019. “Giáo dục phải kế thừa, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào 

tạo” là?  

A. Chương trình giáo dục 

B. Nội dung giáo dục 

C. Mục đích giáo dục 

D. Phương pháp giáo dục 

Câu 6: Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định : kể từ ngày ra quyết định đình chỉ điều tra, đình 

chỉ vụ án, người ra quyết định phải gửi quyết định và tài liệu có liên quan cho đơn vị quản lí viên chức để 

xem xét xử lí kỉ luật trong thời hạn bao lâu?  

a. 1 ngày 

b. 2 ngày 

c. 3 ngày 

d. 4 ngày 

Câu 7: Điều 54 tạm đình chỉ công tác quy định thời hạn tạm đình chỉ công tác trong trường hợp cần thiết 

có thể kéo dài thêm nhưng không quá?  

a. 20 ngày 

b. 25 ngày 

c. 30 ngày 

d. 40 ngày 

Câu 8: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Xác định 

phương án đúng về Cơ cấu tổ chức trường tiểu học?  

A. các tổ chuyên môn; tổ trợ lý; lớp học sinh 

B. các tổ chuyên môn; tổ giúp việc; lớp học sinh 

C. các tổ chuyên môn; tổ văn phòng; lớp học sinh 

D. các tổ chuyên môn; tổ văn phòng; thư ký hội đồng 

Câu 9: Trong điều 19( mục 2 nghĩa vụ của viên chứC. trong luật viên chức quy định: Những việc viên 

chức không được làm gồm bao nhiêu việc ?  

a. Lợi dụng nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của 

nhân dân và xã hội. 

b. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp. 

c. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng, Luật 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của luật pháp có liên quan. 

d. Cả 3 đáp án trên đều đúng 

Câu 10: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục bắt buộc là?  

A. Giáo dục mà mọi công dân trong độ tuổi quy định bắt buộc phải học tập để đạt được trình độ học vấn 

tối thiểu theo quy định của pháp luật và được Nhà nước bảo đảm điều kiện để thực hiện 

B. Giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được tổ chức linh hoạt về hình thức thực 



hiện chương trình, thời gian, phương pháp, địa điểm, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học. 

C. Quá trình tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi đều được học tập và đạt đến 

trình độ học vấn nhất định theo quy định của pháp luật. 

D. Giáo dục theo khóa học trong cơ sở giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được 

thiết lập theo mục tiêu của các cấp học, trình độ đào tạo và được cấp văn bằng của hệ thống giáo dục 

quốc dân. 

Câu 11: Theo Luật giáo dục 2019. Giai đoạn giáo dục cơ bản gồm cấp học nào?  

A. Tiểu học và cấp trung học cơ sở 

B. Mầm non; tiểu học và cấp trung học cơ sở 

C. Tiểu học; cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông 

Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Nội dung giáo dục mầm non phải?

 
a. Tất cả phương án đều đúng 

b. Tôn trọng sự khác biệt; phù hợp với các độ tuổi và liên thông với giáo dục tiểu học. 

c. Bảo đảm phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em; hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng 

với giáo dục trẻ em 

d. Phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, kỹ năng xã hội, trí tuệ, thẩm mỹ 

Câu 13: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Hội đồng quốc gia thẩm định chương 

trình giáo dục phổ thông. Hội đồng phải có ít nhất bao nhiêu tổng số thành viên là nhà giáo đang giảng 

dạy ở cấp học tương ứng?  

A. Một phần ba 

B. Một nửa 

C. Một phần tư 

D. Hai phần ba 

Câu 14: Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học có hiệu lực từ ngày 

nào?  

A. ngày 4 tháng 9 năm 2020 

B. ngày 20 tháng 11 năm 2020 

C. ngày 20 tháng 10 năm 2020 

D. ngày 4 tháng 10 năm 2020 

Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. “Học tập trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh” là:

 
A. Nhiệm vụ của người học 

B. Quyền của người học 

C. Trách nhiệm của người học 

D. Nghĩa vụ của người học 

Câu 16: Trong thời hạn xử lý kỷ luật, cơ quan nào quyết định tạm đình chỉ công tác của viên chức nếu 

thấy viên chức tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý kỷ luật  

A. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

B. Sở Nội vụ 

C. Chính phủ 

D. Người đứng đầu cơ quan quản lý Viên chức 

Câu 17: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học.Trình độ chuẩn 



được đào tạo của giáo viên tiểu học là?  

A. Tất cả phương án 

B. có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục tiểu học. 

C. có bằng cao đẳng ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc có bằng cao đẳng chuyên ngành phù hợp và 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục tiểu học. 

D. có bằng trung cấp ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc có bằng trung cấp chuyên ngành phù hợp và 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục tiểu học. 

Câu 18: Điều 55 trách nhiệm bồi thường, hoàn trả quy định : cơ quan nào quy định chi tiết việc xác định 

mức hoàn trả của viên chức là?  

a. Bộ giáo dục và đào tạo 

b. nhà nước 

c. pháp luật 

d. chính phủ 

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong 03 năm học?

 
A. 03 năm 

B. 04 năm 

C. 03 năm hoặc 04 năm 

D. 02 năm hoặc 03 năm 

Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục đại học không đào tạo trình nào?  

A. Thạc sĩ 

B. Đại học 

C. Cao đẳng 

D. Tiến sĩ 

Câu 21: Điều 26 trong Hơp đồng làm việc của chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức 

quy định: hình thức của hợp đồng làm việc là?  

a. văn bản 

b. công văn 

c. Báo cáo 

d. Cả 3 đều sai 

Câu 22: Viên chức sau khi xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn sẽ được ký kết hợp đồng làm việc 

không xác định thời hạn khi thuộc một trong trường hợp nào sau đây? “viên chức suốt đời” từ 

01/7/2020  

A. Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020 

B. Viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì 

quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng 

C. Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó 

khan. 

D. Tất cả phương án 

Câu 23: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục tiểu học được thực hiện trong bao nhiêu năm học?

 


